
N
G

H
IE

ÂN
 C

ÖÙ
U

 L
AÂ

M
 S

AØ
N

G
  57

TẠ
P 

C
H

Í T
IM

 M
Ạ

C
H

 H
Ọ

C
 V

IỆ
T 

N
A

M
 - 

SỐ
 9

3.
20

21
 



N
gh

iê
n�
cứ
u�
hộ

i�c
hứ

ng
�n
gư

ng
�th

ở�
kh

i�n
gủ

�d
ạn

g�
tắ
c�

ng
hẽ

n�
ở�
bệ

nh
�n
hâ

n�
nh

ồi
�m

áu
�n
ão

D
ươ

ng
 M

in
h 

Q
uý

1 , H
oà

ng
 A

nh
 T

iế
n2

1 B
ện

h�
vi
ện

�T
rư
ờn

g�
Đạ

i�h
ọc
�Y
�D
ượ

c�
Hu

ế�
2 B
ộ�
m
ôn

�N
ội
�T
rư
ờn

g�
Đạ

i�h
ọc
�Y
�D
ượ

c�H
uế

,�Đ
ại
�h
ọc
�H
uế

TÓ
M
�T
ẮT

M
ục

 t
iê

u:
 M

ô 
tả

 t
ỷ 

lệ
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
hu

ng
 v

à 
đá

nh
 g

iá
 m

ối
 li

ên
 q

ua
n 

gi
ữa

 h
ội

 c
hứ

ng
 n

gư
ng

 th
ở 

kh
i n

gủ
 d

ạn
g 

tắ
c 

ng
hẽ

n 
vớ

i m
ức

 đ
ộ 

ng
hi

êm
 tr

ọn
g 

củ
a n

hồ
i m

áu
 n

ão
 g

ia
i đ

oạ
n 

bá
n 

cấ
p.

 
Ph

ươ
ng

 p
há

p:
 N

gh
iê

n 
cứ

u 
m

ô 
tả

 c
ắt

 n
ga

ng
 

56
 b

ện
h 

nh
ân

 n
hồ

i m
áu

 n
ão

 g
ia

i đ
oạ

n 
bá

n 
cấ

p 
đi

ều
 tr

ị t
ại

 K
ho

a 
N

ội
 ti

m
 m

ạc
h 

Bệ
nh

 v
iệ

n 
Tr

ườ
ng

 
Đ

ại
 h

ọc
 Y

 D
ượ

c 
H

uế
 từ

 th
án

g 
8/

20
18

-7
/2

01
9 

và
 

đủ
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 c
họ

n 
bệ

nh
. B

ện
h 

nh
ân

 đ
ượ

c 
kh

ai
 

th
ác

 ti
ền

 s
ử,

 k
há

m
 lâ

m
 s

àn
g,

 lấ
y 

m
áu

 x
ét

 n
gh

iệ
m

 
lú

c 
nh

ịn
 ă

n 
>8

 g
iờ

. B
ện

h 
nh

ân
 đ

ượ
c 

ch
ia

 là
m

 h
ai

 
nh

óm
 th

eo
 ch

ỉ s
ố 

AH
I (

<5
 v

à ≥
5)

. 
K

ết
 q

uả
: 

Tổ
ng

 c
ộn

g 
có

 5
6 

bệ
nh

 n
hâ

n 
th

am
 g

ia
 n

gh
iê

n 
cứ

u.
 T

uổ
i t

ru
ng

 b
ìn

h 
củ

a 
bệ

nh
 

nh
ân

 là
 6

6,
70

 ±
 1

1,
07

. N
am

 g
iớ

i c
hi

ếm
 5

3,
6%

. 
A

H
I 

có
 m

ối
 tư

ơn
g 

qu
an

 th
uậ

n 
vớ

i c
hu

 v
i v

òn
g 

cổ
 (

r=
0,

4)
, B

M
I (

r=
0,

38
),

 th
an

g 
đi

ểm
 E

pw
or

th
 

(r
=0

,6
1)

, 
C

ho
le

st
er

ol
 

LD
L 

(r
=0

,3
8)

, 
th

an
g 

đi
ểm

 m
R

an
ki

n 
(r

=0
,4

9)
, 

N
IH

SS
 (

r 
= 

0,
53

) 
và

 c
ó 

tư
ơn

g 
qu

an
 n

gh
ịc

h 
vớ

i S
pO

2 
(r

= 
-0

,6
1)

, 
H

uy
ết

 á
p 

tâ
m

 t
hu

 c
ó 

m
ối

 tư
ơn

g 
qu

an
 th

uậ
n 

vớ
i 

C
ho

le
ste

ro
l T

P 
(r

= 
0,

31
3)

. 
K

ết
 lu

ận
: H

ội
 ch

ứn
g n

gư
ng

 th
ở 

kh
i n

gủ
 d

ạn
g 

tắ
c 

ng
hẽ

n 
có

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
m

ức
 đ

ộ 
nặ

ng
 ở

 b
ện

h 
nh

ân
 n

hồ
i m

áu
 n

ão
 g

ia
i đ

oạ
n 

bá
n 

cấ
p.

Từ
 k

hó
a:

 H
ội

 ch
ứn

g 
ng

ưn
g 

th
ở 

kh
i n

gủ
 d

ạn
g 

tắ
c n

gh
ẽn

, c
hỉ

 số
 n

gư
ng

 th
ở 

- g
iả

m
 th

ở.

1.
�Đ
ẶT
�V
ẤN

�Đ
Ề

H
ội

 ch
ứn

g n
gư

ng
 th

ở 
kh

i n
gủ

 là
 m

ột
 rố

i lo
ạn

 h
ô 

hấ
p 

kh
i n

gủ
, t

ro
ng

 đ
ó 

hộ
i c

hứ
ng

 n
gư

ng
 th

ở 
kh

i n
gủ

 
dạ

ng
 t

ắc
 n

gh
ẽn

 (
O

SA
S:

 O
bs

tru
ct

iv
e 

Sl
ee

p 
Ap

ne
a 

Sy
nd

ro
m

e)
 là

 h
ay

 g
ặp

 n
hấ

t. 
N

hi
ều

 n
gh

iên
 c

ứu
 tr

ên
 

th
ế 

gi
ới

 đ
ã 

ch
ỉ r

a 
có

 m
ỗi

 li
ên

 q
ua

n 
gi

ữa
 h

ội
 c

hứ
ng

 
ng

ưn
g 

th
ở 

kh
i n

gủ
 d

ạn
g 

tắ
c 

ng
hẽ

n 
vớ

i c
ác

 b
ện

h 
lý

 
tă

ng
 h

uy
ết

 á
p, 

bệ
nh

 m
ạc

h 
và

nh
, r

ối
 lo

ạn
 n

hị
p 

tim
, 

su
y t

im
 tâ

m
 th

u 
[1

], 
[3

], 
[8

]. 
Sự

 li
ên

 q
ua

n 
gi

ữa
 h

ội
 

ch
ứn

g 
ng

ưn
g 

th
ở 

kh
i n

gủ
 v

à 
ta

i b
iế

n 
m

ạc
h 

m
áu

 
nã

o 
cũ

ng
 đ

ượ
c 

nh
ắc

 đ
ến

 tr
on

g 
nh

iề
u 

ng
hi

ên
 c

ứu
 

[2
], 

[5
], 

[7
]. 

Tu
y 

nh
iê

n,
 ở

 V
iệ

t 
N

am
 c

hú
ng

 t
ôi

 
ch

ưa
 tì

m
 th

ấy
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
ng

hi
ên

 c
ứu

 n
ào

 v
ề 

vấ
n 

đề
 n

ày
. V

ì v
ậy

, c
hú

ng
 tô

i t
hự

c 
hi

ện
 đ

ề 
tà

i n
hằ

m
 2

 
m

ục
 ti

êu
 sa

u:
 

Đ
án

h 
gi

á t
ỷ l

ệ, 
m

ô 
tả

 đ
ặc

 đ
iể

m
 ch

un
g c

ủa
 h

ội
 

ch
ứn

g 
ng

ưn
g 

th
ở 

kh
i n

gủ
 d

ạn
g 

tắ
c 

ng
hẽ

n 
ở 

bệ
nh

 
nh

ân
 n

hồ
i m

áu
 n

ão
. 

K
hả

o 
sá

t m
ối

 li
ên

 q
ua

n 
gi

ữa
 h

ội
 ch

ứn
g n

gư
ng

 
th

ở 
kh

i n
gủ

 d
ạn

g 
tắ

c 
ng

hẽ
n 

vớ
i m

ức
 đ

ộ 
nặ

ng
 c

ủa
 

nh
ồi

 m
áu

 n
ão

.

2.�
ĐỐ

I�T
ƯỢ

NG
�VÀ

�PH
ƯƠ

NG
�PH

ÁP
�N
GH

IÊN
�CỨ

U
2.

1.
 Đ

ối
 tư

ợn
g 

ng
hi

ên
 c

ứu

Là
 n

hữ
ng

 b
ện

h 
nh

ân
 đ

ượ
c 

ch
ẩn

 đ
oá

n 
xá

c 
đị

nh
 n

hồ
i m

áu
 n

ão
 tr

on
g 

gi
ai

 đ
oạ

n 
bá

n 
cấ

p 
đa

ng
 

đi
ều

 tr
ị n

ội
 tr

ú 
tạ

i K
ho

a N
ội

 T
im

 m
ạc

h 
Bệ

nh
 v

iệ
n 

Tr
ườ

ng
 Đ

ại
 h

ọc
 Y

 D
ượ

c H
uế

.

Ti
êu

 c
hu

ẩn
 c

hẩ
n 

đo
án

 O
SA

S 
th

eo
 k

hu
yế

n 
cá

o 
củ

a 
Vi

ện
 Y

 h
ọc

 G
iấ

c 
ng

ủ 
H

oa
 K

ỳ 
20

08
 

(A
A

SM
: 

A
m

er
ic

an
 a

ca
de

m
y 

sle
ep

 m
ed

ic
in

e)
 

[4
], 

[9
].
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Ti
êu

 ch
uẩ

n 
lo

ại
 tr

ừ:
- B

ện
h 

nh
ân

 c
ó 

cá
c 

bệ
nh

 lý
 c

ấp
 tí

nh
, n

ặn
g,

 
bệ

nh
 lý

 p
hổ

i t
ắc

 n
gh

ẽn
 m

ạn
 tí

nh
 h

oặ
c 

su
y 

hô
 h

ấp
 

m
ạn

, c
ác

 b
ện

h 
lý

 tạ
i n

ão
 n

hư
: u

 n
ão

, v
iê

m
 m

àn
g 

nã
o,

 v
iê

m
 n

ão
…

- 
Bệ

nh
 n

hâ
n 

kh
ôn

g 
đồ

ng
 ý

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

có
 

kh
ả n

ăn
g 

th
am

 g
ia

 n
gh

iê
n 

cứ
u.

- B
ện

h 
nh

ân
 có

 sử
 d

ụn
g 

cá
c t

hu
ốc

 ản
h 

hư
ởn

g 
đế

n 
đo

 đ
a k

ý 
hô

 h
ấp

.

2.
2.

 P
hư

ơn
g 

ph
áp

 n
gh

iê
n 

cứ
u

- P
hư

ơn
g 

ph
áp

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

m
ô 

tả
 c

ắt
 n

ga
ng

 
có

 th
eo

 d
õi

.

- M
ẫu

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

gồ
m

 5
6 

bệ
nh

 n
hâ

n 
tr

on
g 

đó
: 4

0 
bệ

nh
 n

hâ
n 

nh
ồi

 m
áu

 n
ão

 c
ó 

O
SA

S 
và

 1
6 

bệ
nh

 n
hâ

n 
nh

ồi
 m

áu
 n

ão
 k

hô
ng

 có
 O

SA
S.

- 
ª

ời
 g

ia
n 

ng
hi

ên
 c

ứu
 t

ừ 
th

án
g 

8/
20

18
-

72
01

9.

3.
�K
ẾT
�Q
UẢ

�N
GH

IÊ
N�
CỨ

U
3.

1.
 Đ

ặc
 đ

iể
m

 ch
un

g 
củ

a n
hó

m
 n

gh
iê

n 
cứ

u
Bả

ng
 1

. P
hâ

n 
bố

 th
eo

 n
hó

m
 tu

ổi
, g

iớ
i, s

ố đ
o c

ơ t
hể

C
ác

 đ
ặc

 đ
iể

m
 ch

un
g

N
hó

m
 O

SA
S 

(-
)

N
hó

m
 O

SA
S 

(+
)

Tổ
ng

p

n
%

n
%

n
%

G
iớ

i
N

am
7

12
,5

23
41

,1
30

53
,6

>0
,0

5
N

ữ
9

16
,1

17
30

,4
26

46
,4

Tu
ổi

<5
0

1
1,

8
1

1,
8

2
3,

6

>0
,0

5
50

-6
9

9
16

,1
24

42
,9

33
58

,9

≥7
0

6
10

,7
15

26
,8

21
37

,5

N
hâ

n 
tr

ắc
 

C
hu

 v
i v

òn
g 

cổ
 (c

m
)

36
,1

9 
± 

1,
07

37
,2

5 
± 

1,
92

36
,9

5 
± 

1,
24

<0
,0

5

C
hu

 v
i v

òn
g 

bụ
ng

 (c
m

)
84

,2
5 

± 
2,

05
84

,9
5 

± 
1,

87
84

,7
5 

± 
1,

93
>0

,0
5

B
M

I (
kg

/m
2 )

19
,0

9 
± 

2,
37

21
,5

6 
± 

2,
98

20
,8

6 
± 

3,
02

<0
,0

5

K
hô

ng
 có

 sự
 k

há
c b

iệ
t c

ó 
ý 

ng
hĩ

a t
hố

ng
 k

ê v
ề t

uổ
i, 

gi
ới

 ở
 h

ai
 n

hó
m

 O
SA

S 
(+

) v
à (

-)
.

N
hó

m
 O

SA
S 

(+
) c

ó 
ch

u 
vi

 vò
ng

 cổ
 và

 B
M

I c
ao

 h
ơn

 có
 ý

 n
gh

ĩa
 th

ốn
g 

kê
 so

 vớ
i O

SA
S(

-)
.

Bả
ng

 2
. C

ác
 yế

u 
tố

 n
gu

y c
ơ t

im
 m

ạc
h 

củ
a 

đố
i t

ượ
ng

 n
gh

iên
 cứ

u

C
ác

 y
ếu

 tố
 n

gu
y 

cơ
N

hó
m

 O
SA

S 
(-

)
N

hó
m

 O
SA

S 
(+

)
Tổ

ng
p

n
%

n
%

H
út

 th
uố

c l
á

5
8,

9
16

28
,6

21
>0

,0
5

{
ừa

 câ
n,

 b
éo

 p
hì

1
1,

8
13

23
,2

14
<0

,0
5

Tă
ng

 h
uy

ết
 á

p
13

23
,2

38
67

,9
51

>0
,0

5

Tă
ng

 g
lu

co
se

 m
áu

12
21

,4
28

50
,0

40
>0

,0
5

R
ối

 lo
ạn

 li
pi

d 
m

áu
9

16
,1

30
53

,6
39

>0
,0

5

Tỷ
 lệ

 th
ừa

 câ
n 

bé
o 

ph
ì c

ao
 h

ơn
 có

 ý
 n

gh
ĩa

 th
ốn

g 
kê

 ở
 n

hó
m

 có
 m

ắc
 O

SA
S.
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3.
2.

 C
ác

 đ
ặc

 đ
iể

m
 lâ

m
 sà

ng
 và

 cậ
n 

lâ
m

 sà
ng

Bả
ng

 3
. P

hâ
n 

bố
 m

ức
 đ

ộ n
ặn

g c
ủa

 O
SA

S 
tro

ng
 n

hó
m

 O
SA

S 
(+

)

A
H

I (
bi

ến
 cố

/g
iờ

)
n

Tỷ
 lệ

 (%
)

5 
- <

15
5

12
,5

15
-3

0
30

75
,0

>3
0

5
12

,5

- T
ro

ng
 n

hó
m

 n
hữ

ng
 b

ện
h 

nh
ân

 n
hồ

i m
áu

 n
ão

 có
 O

SA
S 

(+
) m

ức
 đ

ộ 
vừ

a c
hi

ếm
 tỷ

 lệ
 7

5,
0%

 ca
o 

nh
ất

.

Bả
ng

 4
. M

ột
 số

 ch
ỉ s

ố đ
o đ

a 
ký

 h
ô 

hấ
p 

củ
a 

m
ẫu

 n
gh

iên
 cứ

u

Đ
ặc

 đ
iể

m
 đ

a 
ký

 h
ô 

hấ
p

N
hó

m
 O

SA
S 

(-
)

N
hó

m
 O

SA
S 

(+
)

p

Sp
O

 2 n
ền

 (%
)

Tr
un

g 
vị

95
,8

90
,0

<0
,0

5
K

ho
ản

g 
bi

ến
 th

iê
n

95
-9

7
85

-9
5,

2

Sp
O

2 th
ấp

 n
hấ

t (
%

)
Tr

un
g 

vị
93

,5
83

<0
,0

5
K

ho
ản

g 
bi

ến
 th

iê
n

88
-9

5
79

-9
2

{
ời

 g
ia

n 
đó

 (p
hú

t)
X

± 
SD

50
0,

1 
± 

28
,8

48
3,

2 
± 

35
,7

>0
,0

5

- C
hỉ

 số
 S

pO
 2 n

ền
 v

à C
hỉ

 số
 S

pO
 2 th

ấp
 n

hấ
t t

ro
ng

 n
hó

m
 O

SA
S 

(+
) n

hỏ
 h

ơn
 h

ơn
 n

hó
m

 O
SA

S 
(-

) 
có

 ý
 n

gh
ĩa

 th
ốn

g 
kê

 (p
<0

,0
5)

. Bi
ểu

 đ
ồ 1

. P
hâ

n 
bố

 tr
iệu

 ch
ứn

g l
âm

 sà
ng

 lú
c n

hậ
p 

vi
ện

- T
ro

ng
 cá

c t
riệ

u c
hứ

ng
 củ

a b
ện

h n
hâ

n 
nh

ồi
 m

áu
 nã

o 
tri

ệu
 ch

ứn
g y

ếu
/l

iệ
t n

ửa
 ng

ườ
i c

hi
ếm

 tỷ
 lệ

 ca
o 

nh
ất

 
76

,8
%

 và
 th

ấp
 n

hấ
t l

à t
riệ

u 
ch

ứn
g b

uồ
n 

nô
n 

5,
4%

.
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Bả
ng

 5
. Đ

ặc
 đ

iểm
 h

uy
ết

 á
p 

củ
a 

đố
i t

ượ
ng

 n
gh

iên
 cứ

u

C
hỉ

 số
 h

uy
ết

 á
p

N
hó

m
 O

SA
S (

-)
N

hó
m

 O
SA

S 
(+

)
p

H
uy

ết
 á

p 
tâ

m
 th

u 
(m

m
H

g)
Tr

un
g 

vị
15

0
15

0
>0

,0
5

K
ho

ản
g b

iến
 th

iên
11

0-
18

0
12

0-
26

0

H
uy

ết
 áp

 tâ
m

 tr
ươ

ng
 (m

m
H

g)
Tr

un
g 

vị
80

85
<0

,0
5

K
ho

ản
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